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Giáo viên: Phan Thị Triệc, Lớp: 6A1, Môn: Công nghệ

6.95.89.06.09.06.07XAnhNguyễn Thị Lan1

6.15.88.05.08.05.05XBong ÊbanY2

7.05.88.07.08.08.07XChiLê Thị Linh3

6.85.09.06.09.06.08ChiếnTrịnh Công4

6.46.07.07.07.06.05CườngĐinh Trí5

6.75.57.08.07.07.06XXXDa NiêH '6

7.58.58.06.08.07.06XDuyênPhan Thị Mỹ7

5.23.57.04.07.07.05XDuyêt Buôn KrôY8

5.95.07.05.07.06.07DũngNguyễn Đức9

5.84.08.06.08.05.05HoàngHồ10

7.89.89.05.09.07.05HoàngLê Gia11

6.35.09.05.09.06.05HuyĐào Đức12

7.48.08.06.08.07.07HuyTrần Quang13

6.14.08.06.08.06.07HưngNguyễn Nam14

6.86.08.06.08.08.06KỳVũ Thanh15

7.36.87.09.07.07.07XXXLăng ÊcămH '16

7.37.59.05.09.05.08XXXLê Vi Buôn YăH '17

5.95.07.06.07.06.05LinhNguyễn Văn18

6.87.07.07.07.07.05MạnhNguyễn Văn19

5.96.07.05.07.05.05XMi NiêY -20

6.55.57.07.07.07.06XXXNa NiêH '21

6.46.57.06.07.06.05XXXNgát ÊbanH '22

6.75.08.06.08.06.010XNgọcĐinh Thị Hồng23

7.46.89.07.09.07.06XNhiĐinh Thị Diễm24

6.67.07.05.07.08.06XNhungĐặng Thị Hồng25

5.95.57.05.07.06.05PhướcBùi Thọ26

6.56.37.06.07.06.07QuangPhạm Trùng27

5.85.07.05.07.07.05QuyếtĐào Quang28

6.05.08.05.08.05.06XXXQuynh ÊnuôlH '29

7.78.57.07.07.08.08XQuỳnhLê Thị Như30

5.65.07.05.07.05.05XSuyết ByăY31

7.87.89.07.09.06.08ThắngPhạm Văn32

7.16.57.07.07.08.08ThuậtNguyễn Văn33

6.45.08.06.08.06.07XXXThuyên ÊcămH '34

6.97.37.06.07.08.06XThưLê Thị Minh35

7.36.59.07.09.07.05TiếnNgô Đình36

7.48.37.07.07.07.07XTrangMai Thị Đoan37

7.05.09.08.09.06.06XTràLê Thị Thanh38

6.25.37.06.07.08.05ViệtVũ Đức39

1003900004116592300Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên



ĐTBThi1 Tiết15 PhútM
Nữ
DT

DTNữTênHọ và tên lótSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Phan Thị Triệc, Lớp: 6A2, Môn: Công nghệ

8.07.39.08.08.08.08XAnhTrần Quỳnh1

6.56.09.05.08.05.06BảoNguyễn Quốc2

5.75.08.04.07.05.06XXXDễc ÊnũôlH'3

7.98.58.08.07.07.07XDiôn Ê BanY'4

7.89.58.05.07.09.07XXXDuyênTrần Thị Mỹ5

7.69.09.06.08.06.05ĐạtNguyễn Tiến6

7.69.08.07.07.06.06ĐôngBùi Văn7

7.98.88.57.07.07.08ĐứcNguyễn Văn8

6.35.58.56.07.05.05HoàngNguyễn Ngọc9

6.77.09.05.08.05.05XHoàng NiêY'10

7.69.08.06.07.08.06HuyTrần Quang11

7.28.39.05.08.05.06HùngLê Như12

XKắp NiêY13

6.46.09.05.08.05.05KháNguyễn Văn14

6.05.39.03.08.06.06XKhoenh ÊbanY15

5.43.08.55.07.05.06KhôiDương Duy16

7.58.09.05.08.08.07XLinhNgô Thị Thùy17

7.15.58.57.07.08.08XMyNguyễn Thị18

7.59.58.05.07.05.08XNgọcNguyễn Thị Hồng19

8.29.88.08.07.08.06XNgọcBùi Thị20

7.15.09.06.08.09.09XXXNhat ÊbanH'21

4.93.08.03.07.06.05Nhuel Buôn KrôY -22

7.38.59.05.08.05.06XXXNữ BuônyăH'23

7.27.58.06.07.06.08PhươngPhạm Minh24

8.810.09.08.08.08.08XQuỳnhNguyễn Thị Như25

6.85.09.07.08.07.06TàiĐỗ Tấn26

8.48.59.08.08.08.08XThảoPhan Phương27

7.79.38.56.07.07.06XThươngLê Thị Thúy28

7.16.89.06.08.08.05XTrangVăn Thị Huyền29

6.05.08.55.07.05.06XTrangNguyễn Thị Thùy30

6.45.59.05.08.05.06TrọngHuỳnh Đức31

6.65.08.57.07.06.07XTrungHứa Văn32

6.95.09.07.08.06.08ViệtNguyễn Đức33

6.24.09.05.08.08.06ViệtLưu Quang34

7.79.08.56.07.06.08XXuânVũ Thị35

7.28.39.05.08.05.06XXXYu Lia KnulH'36

97.134002.9122.98632211.44Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên


